
Mẫu biểu số 2.08 
(Kèm theo Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính) 
Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách nhà nước 
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY NỢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM HIỆN 
HÀNH VÀ DỰ KIẾN 05 NĂM TIẾP THEO 

Thời gian báo cáo: Cùng kỳ với lập Kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm 
Đơn vị tính: triệu đồng 

STT NỘI DUNG 
Thực hiện 

năm n-4 đến 
năm n-1 

Kế hoạch 
năm n 

Ước thực 
hiện năm n 

Dự kiến 
năm n+1 
đến năm 
n+5 (tách 
riêng từng 

năm) 

1 
Bội thu/Bội chi 
ngân sách địa 
phương (*) 

        

2 
Trả nợ gốc của 
ngân sách địa 
phương 

        

3 
Tổng mức vay của 
ngân sách địa 
phương 

        

  Trong đó         

  Vay lại vốn vay nước 
ngoài         

  
Phát hành trái phiếu 
chính quyền địa 
phương 

        

  Vay ngân quỹ nhà 
nước         

  Vay các quỹ dự trữ 
tài chính cấp tỉnh         



  Vay tổ chức tài 
chính, tín dụng         

  Vay khác         

4 Dư nợ cuối kỳ         

Ghi chú: 
- n là năm hiện hành. 
- Số liệu ước thực hiện năm n và dự kiến các năm quy đổi sang VND áp dụng tỷ giá hạch 
toán tháng 6 năm n do Bộ Tài chính công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài 
chính. 
 


